
THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N10 31 A.406 1 31

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N1 31 A.407 1 31

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N3 33 A.309 1 33

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N4 31 A.209 1 31

Kế toán excel 502_KTE_HK1_2324_CD22KT 13 1 13

CCNA3 501_CCNA3_HK1_2324_CD22TM 8 1 8

Lập trình hướng đối tượng 501_LTHĐT_HK1_2324_CD23CT1 Khóa 23 24 B.404 1 24

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N5 31 A.406 1 31

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N6 30 A.407 1 30

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N7 32 A.309 1 32

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N8 31 A.209 1 31

Hệ thống giám sát mạng 501_HTGSM_HK1_2324_CD22TM 12 B.404 1 12

Quản  trị nguồn nhân lực 502_QTNNL_HK1_2324_CD22QT Tự luận 35 A.402 1 35

B.403

Lập trình giao diện web 1

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Khóa 22

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

Hệ Cao Đẳng Các Khóa

--- oOo ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

Hai 

13/11/2023

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Trên 

máy

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

105_TA2_HK1_2324_CD22.N1 41 A.301 1 41

105_TA2_HK1_2324_CD22.N2 46 A.302 1 46

105_TA2_HK1_2324_CD22.N3 53 A.401 1 53

105_TA2_HK1_2324_CD22.N4 51 A.402 1 51

105_TA2_HK1_2324_CD22.N5 45 A.403 1 45

105_TA2_HK1_2324_CD22.N6 46 A.404 1 46

Tiếng Anh cơ bản 510_TACB_HK1_2324_CD23.N1 Khóa 23 34 A.401 1 34

510_TA1_HK1_2324.CD23.N1 Khóa 23 29 A.402 1 29

510_TA1_HK1_2324_CD22.N1 36 A.403 1 36

510_TA1_HK1_2324_CD22.N3 18 A.404 1 18

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N8 28 B.201 1 28

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N9 20 B.202 1 20

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N10 21 B.203 1 21

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N1 30 A.406 1 30

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N2 30 A.407 1 30

Quảng cáo 502_QC_HK1_2324_CD22MK Tự luận 16 1 16

Quảng cáo với Google Ads 502_QCVG_HK1_2324_CD22TD.LG Tự luận 19 1 19

Quản trị mạng 501_QTM_HK1_2324_CD22CM Tự luận 25 A.402 1 25

Hai 

13/11/2023

Hai 

13/11/2023

Trên 

máy

Tiếng Anh 1

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')
Tiếng Anh 2

Trắc 

nghiệm 

& Tự 

luận

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')

Trắc 

nghiệm 

& Tự 

luận

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Lập trình PHP 1

Ba 

14/11/2023
Khóa 22

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

A.401

Khóa 22

Khóa 22



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N3 23 B.201 1 23

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N4 30 B.202 1 30

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N5 30 B.203 1 30

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N6 27 A.406 1 27

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N7 32 A.407 1 32

Thị trường chứng khoán 502_TTCK_HK1_2324_CD22KT Tự luận 13 A.401 1 13

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N1 30 A.401 1 30

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N2 31 A.402 1 31

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N3 30 A.403 1 30

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N4 30 A.404 1 30

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 502_NVQLKXNK_HK1_2324_CD22LG

Trắc 

nghiệm 

& Tự 

luận

8 1 8

Nguyên lý thống kê 502_NLTK_HK1_2324_CD22KT Tự luận 18 1 18

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N5 30 A.401 1 30

Ba 

14/11/2023

Trắc 

nghiệm

Khóa 22
Ba 

14/11/2023

Trắc 

nghiệm

Trên 

máy
Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Lập trình PHP 1

Ba 

14/11/2023

Khóa 22

Khóa 22

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

A.301

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')
Lập Trình JavaScript 1

Lập Trình JavaScript 1



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 30 A.402 1 30

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N7 27 A.403 1 27

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N8 30 A.404 1 30

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N10 30 A.301 1 30

501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N1 30 B.204 1 30

501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N2 31 B.404 1 31

501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N3 30 B.403 1 30

501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N4 24 B.402 1 24

31 A.301 1 31

31 A.302 32 62

Lập trình server cho Android 501_LTSA_HK1_2324_CD22LM
Trên 

máy
27 B.204 1 27

Quản trị hệ thống Web server và Mail 

server
501_QTHTWS&MS_HK1_2324_CD22TM

Trên 

máy
12 B.404 1 12

Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ 

doanh nghiệp
502_PTTKQTNVDN_HK1_2324_CD22TD

Trắc 

nghiệm
13 1 13

Quản trị tài chính 502_QCTC_HK1_2324_CD22LG Tự luận 10 1 10

Vi Điều khiển 501_VĐK_HK1_2324_CD22CM 25 1 25

Khóa 22
Ba 

14/11/2023

Tư 

15/11/2023

Tư 

15/11/2023

Tư 

15/11/2023

Trắc 

nghiệm

Khóa 22

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')
Lập Trình JavaScript 1

Thiết kế poster

Thương mại điện tử 502_TMĐT_HK1_2324_CD22QT.MK.TD

Trên 

máy

Tự luận

Khóa 22

Khóa 22

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

A.401Tự luận

A.301



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

Hệ thống thông tin logistics 502_HTTTL_HK1_2324_CD22LG 8 1 8

Lập và phân tích báo cáo tài chính 502_LVPTBCTC_HK1_2324_CD22KT
Trên 

máy
14 B.204 1 14

Nghiên cứu Marketing 502_NCMar_HK1_2324_CD22QT Tự luận 31 A.403 1 31

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N1 30 1 30

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N2 14 1 14

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N3 30 1 30

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N6 21 1 21

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N4 30 1 30

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N7 21 1 21

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N5 31 1 31

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N9 22 1 22

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N8 29 1 29

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N10 22 1 22

Lập trình Android cơ bản 501_LTACB_HK1_2324_CD22LM
Trên 

máy
32 B.204 1 32

Tư 

15/11/2023

Năm 

16/11/2023

Năm 

16/11/2023

A.401

Khóa 22

A.402

Lập trình web phía máy chủ
Trắc 

nghiệm

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Khóa 22
Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Khóa 22
Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

A.401Tự luận

A.403

A.404

A.301



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

Quản trị mạng Linux 501_QTMLinux_HK1_2324_CD22TM
Trên 

máy
13 B.404 1 13

Kế toán thuế 502_KTT_HK1_2324_CD22KT Tự luận 14 A.403 1 14

Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 501_XDUDĐNT_HK1_2324_CD22CT1
Trắc 

nghiệm
21 A.401 1 21

Thiết kế mạch tích hợp 501_TKMTH_HK1_2324_CD22CM Tự luận 25 1 25

Nghiệp vụ thủ tục hải quan 502_NVTTHQ_HK1_2324_CD22LG

Trắc 

nghiệm 

& Tự 

luận

7 1 7

Thiết kế đồ họa 501_TKĐH_HK1_2324_CD23CT1
Trên 

máy
Khóa 23 29 B.204 1 29

Lập trình đa nền tảng trên di động 501_LTĐNTDĐ_HK1_2324_CD22LM
Trên 

máy
26 B.404 1 26

Thiết kế mạch điện tử 501_TKMĐT_HK1_2324_CD22CM 27 A.401 1 27

Thanh toán quốc tế 502_TTQT_HK1_2324_CD22LG.TD 21 A.402 1 21

501_TH_HK1_2324_CD23CT3 27 B.204 1 27

501_TH_HK1_2324_CD23CT4 27 B.402 1 27

501_TH_HK1_2324_CD23CT5 26 B.403 1 26

501_TH_HK1_2324_CD23CT6 27 B.404 1 27

501_TH_HK1_2324_CD23CT7 30 B.602 1 30

501_TH_HK1_2324_CD23CM.TT 28 B.603 1 28

Sáu 

17/11/2023

Năm 

16/11/2023
Khóa 22

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Khóa 23

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Khóa 22

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')
Tin học

Trên 

máy

Ba 

21/11/2023

Tự luận

A.402



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

501_TH_HK1_2324_CD23DH2 27 B.204 1 27

501_TH_HK1_2324_CD23DH3 26 B.402 1 26

501_TH_HK1_2324_CD23DH4 23 1 23

501_TH_HK1_2324_CD23CT8 7 1 7

501_TH_HK1_2324_CD23LM2 19 1 19

501_TH_HK1_2324_CD23CT8 10 8 17

501_TH_HK1_2324_CD23.D5.N1 25 1 25

501_TH_HK1_2324_CD23CT8 4 18 21

501_TH_HK1_2324_CD23.D5.N2 27 B.603 1 27

Pháp luật 502_PL_HK1_2324.N1 31 A.401 1 31

Pháp luật 502_PL_HK1_2324.N1 32 A.402 32 63

Ba 

21/11/2023

Chiều - Ca 5 

(Từ 18h00')
Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23CT11

Trên 

máy
Khóa 23 25 B.404 1 25

501_TH_HK1_2324_CD23TD.TM 17 1 17

501_TH_HK1_2324_CD23TW2 12 1 12

501_TH_HK1_2324_CD23KT.N1 22 1 22

501_TH_HK1_2324_CD23.D4.N3 7 1 7

501_TH_HK1_2324_CD23KT.N2 21 1 21

501_TH_HK1_2324_CD23.D4.N3 8 8 15

501_TH_HK1_2324_CD23.D4.N1 29 B.404 1 29

501_TH_HK1_2324_CD23.D4.N2 25 B.602 1 25

B.204

B.402

B.403

Tư 

22/11/2023

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')
Tin học

Trên 

máy
Khóa 23

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Trên 

máy
Tin học

B.403

B.404

B.602

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')
Khóa 23

Trắc 

nghiệm

Khóa 23
Ba 

21/11/2023

Ba 

21/11/2023



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

501_TKHAVAP_HK1_2324_CD23ĐH1 16 B.403 1 16

501_TKHAVAP_HK1_2324_CD23ĐH2 27 B.204 1 27

501_TKHAVAP_HK1_2324_CD23ĐH3 26 B.404 1 26

501_TKHAVAP_HK1_2324_CD23ĐH4 19 B.402 1 19

Cơ sở dữ liệu 501_CSDL_HK1_2324_CD23CT1 32 B.602 1 32

Tư 

22/11/2023

Sáng - Ca 5

(Từ 18h00')
Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT11 Tự luận Khóa 23 32 A.201 1 32

501_CTMT_HK1_2324_CD23LM2 21 1 21

501_CTMT_HK1_2324_CD23TM.TW 19 1 19

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.CM2 33 A.402 1 33

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT3 28 1 28

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT4 13 1 13

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT4 14 14 27

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT5 26 1 26

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT6 27 1 27

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT7 13 1 13

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT7 17 14 30

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT8 22 1 22

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

A.401

Các khóa/ 

Các khoa

A.403

A.404

A.301

A.302

Cấu trúc máy tính Tự luận
Năm 

23/11/2023

Tư 

22/11/2023

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop
Trên 

máy
Khóa 23



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

Năm 

23/11/2023

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT11 Tự luận Khóa 23 24 A.201 1 24

501_CSLT_HK1_2324_CD23TD.TW 21 1 21

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT4 14 1 14

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT4 14 15 28

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT2 23 1 23

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT3 29 1 29

501_CSLT_HK1_2324_CD23LM2 10 1 10

501_CSLT_HK1_2324_CD23LM2 10 11 20

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT5 26 1 26

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT6 27 1 27

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7 10 1 10

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7 20 11 30

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT8 21 1 21

Sáu 

24/11/2023

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')
Kinh tế vi mô 502_KTVM_HK1_2324_CD23.N1

Trắc 

nghiệm 

& Tự 

luận

Khóa 23 51 A.402 1 51

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N1 38 A.401 1 38

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N1 37 A.402 39 75

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N2 52 A.403 1 52

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N3 45 A.404 1 45

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N3 21 A.301 46 66

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N4 48 A.302 1 48

A.301

A.302

A.402

A.403

A.404

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Khóa 23
Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Tự luận Khóa 23

A.401

Giáo dục Chính trị
Trắc 

nghiệm

Cơ sở lập trình
Sáu 

24/11/2023

Bảy 

25/11/2023



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Lập trình giao diện web 1

Trên 

máy

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hai 

13/11/2023

SV thi trên 

laptop cá 

nhân

Khóa 22

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N5 35 A.401 1 35

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N5 18 36 53

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N6 20 1 20

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N6 35 A.403 21 55

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N7 35 A.404 1 35

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N7 34 A.301 36 69

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N8 50 A.302 1 50

Hai

27/11/2023

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Lập trình hướng đối tượng 501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT11

Trên 

máy
Khóa 22 31 B.404 1 31

Ba

28/11/2023

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 501_HQTCSDL_HK1_2324_CD22CT11

Trên 

máy
Khóa 22 37 B.404 1 37

Bảy 

02/12/2023

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Tiếng Anh 1 510_TA1_HK1_2324_CD22CT11

Trắc 

nghiệm 

& Tự 

luận

Khóa 22 49 A.201 1 49

Lưu ý:

A.402

- Sinh viên khi đi thi phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Căn cước công dân

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. Sinh viên vào phòng thi sau 15 phút kể từ lúc phát đề sẽ không được dự thi.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn

Bảy 

25/11/2023
Khóa 23

Trắc 

nghiệm
Giáo dục Chính trị

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')


